
DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1ACC507011201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Kế toán quản trị - Lớp học phần: 20C1ACC50701120120C1ACC507011201

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại Thương

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.2 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181025227 VB21.2FT01 Lưu Nguyễn Hồng 12/12/1995Anh

2 35171021895 LT22FT003 Thái Thị Kim 28/08/1994Bích

3 33171025391 VB21.2FT01 Nguyễn Huỳnh Trườn 16/02/1994Duân

4 33181025153 VB21.2FT01 Trần Thị Thùy 11/06/1994Dương

5 33171020041 VB20AFT01 Phạm Thị Ngọc 09/07/1993Hà

6 33181025372 VB21.2FT01 Hồ Công 02/04/1994Hậu

7 33171020571 VB20AFT01 Nguyễn Trường 23/04/1990Khánh

8 33151025146 VB18BFT01 Trịnh Thảo 24/02/1991Nguyên

9 33181025226 VB21.2FT01 Nguyễn Thị Hải 23/05/1995Nhi

10 33181025208 VB21.2FT01 Võ Thanh 05/12/1991Sang

11 33161025078 VB19BFT001 Võ Thị Hồng 20/10/1992Thúy

12 33181025238 VB21.2FT01 Phạm Nguyễn Anh 16/10/1993Thư

13 33171020154 VB20AFT01 Phan Trường 25/11/1994Thương

14 33181025360 VB21.2FT01 Huỳnh Thị Sơn 17/07/1995Tuyền

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1ACC507021401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Kiểm toán - Lớp học phần: 20C1ACC50702140120C1ACC507021401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.2 - Hệ: Liên thông

1 35191020234 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Mai 30/05/1995Anh

2 35181020642 LT23.1KN003 Phan Thị Mỹ 22/07/1992Dung

3 35181025182 LT23.2KN002 Hà Thị Ngọc 28/04/1995Giàu

4 35191020003 LT24.1KN01 Nguyễn Phương Hồn 24/04/1997Hạnh

5 35191025374 LT24.2FN02 Trần Quốc 12/09/1991Khánh

6 33171025103 VB20BFN00 Nguyễn Thị Ngọc 11/07/1985Kim

7 35191025014 LT24.2FN01 Thân Thị Cẩm 04/07/1993Loan

8 33191020471 VB22.1FN01 Lê Thành 11/03/1991Nhân

9 35171020659 LT22NH002 Phạm Thị Hồng 25/10/1992Quyên

10 35181021078 LT23.1KN004 Nguyễn Thị Ngọc 18/08/1996Thảo

11 33171020612 VB20AFN01 Lê Anh 15/10/1983Thái

12 35191020108 LT24.1KN01 Châu Diệu 18/12/1997Trinh

13 35191020083 LT24.1KN01 Phạm Tường 02/01/1994Vy

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1ACC507064201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Kế toán quản trị 2 - Lớp học phần: 20C1ACC50706420120C1ACC507064201

Ngành/Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 35181020948 LT23.1KN004 Phạm Ngọc 31/03/1986Diệp

2 35171020954 LT22KN004 Nguyễn Thị Ti 28/04/1992Hậu

3 35191020252 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Hoàng 20/05/1995Hiệp

4 35181021120 LT23.1KN004 Đỗ Thị Thiên 14/10/1994Hương

5 33171025033 VB20BKN01 Quang Anh 07/12/1995Kiệt

6 35191020075 LT24.1KN01 Huỳnh Thị Kim 16/05/1992Lệ

7 33171026526 VB20BKN01 Nguyễn Thúy 22/11/1990Liên

8 35191020452 LT24.1KN02 Hoàng Thị 15/02/1992My

9 35171021565 LT22KN005 Nguyễn Cao 06/05/1988Nhân

10 35181020487 LT23.1KN001 Phan Thị 20/10/1994Nhung

11 33171025254 VB20BKN01 Lê Thị Nguyên 16/07/1994Thanh

12 35171021550 LT22KN004 Lê Thị 05/10/1990Thủy

13 33171025191 VB20BKN01 Nguyễn Thị Ngọc 23/04/1994Trâm

14 33171025263 VB20BKN01 Lê Thị Thùy 02/06/1986Trinh

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1ACC507065201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Kế toán công - Lớp học phần: 20C1ACC50706520120C1ACC507065201

Ngành/Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 35181025140 LT23.2KN002 Nguyễn Thị Khánh 28/11/1994Chi

2 35191025416 LT24.2KN02 Lê Thị 06/12/1984Dung

3 35181020602 LT23.1KN004 Phan Phước 07/10/1994Kỳ

4 35191020064 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Thu 08/01/1994Ngân

5 33191025293 VB22.2KN01 Phạm Hương 04/05/1980Thủy

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1ACC507076201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Thực hành hệ thống thông tin kế toán - Lớp học phần: 20C1ACC50707620120C1ACC50707620

Ngành/Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171020525 VB20AKN01 Huỳnh Long 16/03/1993Hồ

2 33171025171 VB20BKN01 Lê Thị Mỹ 05/10/1983Phương

3 33181025245 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Lan 08/03/1996Quỳnh

4 33181025002 VB21.2KN01 Huỳnh Dũng 24/09/1989Tâm

5 33181025125 VB21.2KN01 Cao Thị Phương 07/08/1989Thảo

6 33171025265 VB20BKN01 Lê Thị Phương 22/10/1980Thảo

7 33181025296 VB21.2KN01 Thái Thị Thùy 27/07/1995Trang

8 33171025191 VB20BKN01 Nguyễn Thị Ngọc 23/04/1994Trâm

9 33181025223 VB21.2KN01 Phùng Thị Tuyết 06/04/1995Xuân

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1BUS503013201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Dự án kinh doanh quốc tế - Lớp học phần: 20C1BUS50301320120C1BUS503013201

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại Thương

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33191020244 VB22.1FT01 Hồ Thị Tuyết 18/11/1994Hằng

2 35191020325 LT24.1FT01 Hoàng Thị Ngọc 20/08/1989Minh

3 33191020148 VB22.1FT01 Nguyễn Thành 08/07/1994Nam

4 35191025024 LT24.2FT01 Lê Hồng Ý 22/09/1998Nhi

5 35191025306 LT24.2FT01 Võ Thị Huỳnh 02/01/1998Như

6 35191025321 LT24.2FT01 Huỳnh Thị Như 13/03/1998Phụng

7 33191020346 VB22.1FT01 Lê Tuấn 15/01/1996Thương

8 35181021051 LT23.1FT006 Lê Thị Thy 12/01/1994Thy

9 35191020509 LT24.1FT01 Nguyễn Đoàn 27/02/1997Tuyền

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1ENG513035201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Dẫn luận Ngôn ngữ học - Lớp học phần: 20C1ENG51303520120C1ENG513035201

Ngành/Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.2 - Hệ: Văn bằng 2

1 33191025110 VB22.2AV01 Ngô Trịnh Bích 11/10/1995Châu

2 33191025270 VB22.2AV01 Nguyễn Lê Hồng 10/03/1997Hạnh

3 33191025429 VB22.2AV01 Phạm Nguyễn Thu 08/05/1978Hằng

4 33191025034 VB22.2AV01 Nguyễn Ngọc 27/01/1992Hân

5 33191025343 VB22.2AV01 Nguyễn Pha 18/07/1990Lê

6 33191025125 VB22.2AV01 Nguyễn Thị Mỹ 20/04/1987Linh

7 33191025410 VB22.2AV01 Nguyễn Thị Kim 30/12/1991Nguyệt

8 33191025411 VB22.2AV01 Bùi Thị Bích 12/08/1996Nhung

9 33191025059 VB22.2AV01 Võ Thị TuyếT 14/03/1994Nhung

10 33191025027 VB22.2AV01 Đỗ Thị Thanh 04/07/1988Thảo

11 33191025138 VB22.2AV01 Lê Hà Thiên 13/10/1997Trang

12 33191025017 VB22.2AV01 Hồ Thị Thanh 16/02/1989Trúc

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1ENG513040401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Từ vựng học - Lớp học phần: 20C1ENG51304040120C1ENG513040401

Ngành/Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.2 - Hệ: Liên thông

1 35191025339 LT24.2AV01 Vũ Thị Ngọc 11/12/1998Hân

2 35191025213 LT24.2AV01 Võ Khánh 08/07/1997Huyền

3 35191025179 LT24.2AV01 Trần Thị Kim 29/11/1998Linh

4 35191025389 LT24.2AV01 Nguyễn Thị Ngọc 14/04/1996Mai

5 35191025212 LT24.2AV01 Mai Thủy Bảo 25/02/1997Ngân

6 35191025323 LT24.2AV01 Huỳnh Thị Quỳnh 07/05/1998Như

7 35191025033 LT24.2AV01 Nguyễn Minh 01/01/1997Thư

8 35191025258 LT24.2AV01 Huỳnh Thị Diễm 05/09/1998Trang

9 35191022020 LT24.2AV01 Huỳnh Thị Xuân 06/07/1997Trang

10 35191025413 LT24.2AV01 Vũ Hoài Thanh 05/07/1995Trúc

11 35191025210 LT24.2AV01 Hồ Thảo 29/09/1998Tuyên

12 35191025170 LT24.2AV01 Võ Thị Ngọc 20/11/1995Ý

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1FIN505001401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Tài chính doanh nghiệp - Lớp học phần: 20C1FIN50500140120C1FIN505001401

Ngành/Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.1 - Hệ: Liên thông

1 35181025390 LT23.2FN001 Lê Thị Minh 30/12/1996Châu

2 33181025348 VB21.2KN01 Phạm Thị Thanh 03/11/1988Hà

3 33181025036 VB21.2FN01 Trần Thị 17/12/1993Huyền

4 35181025306 LT23.2FN001 Đặng Đức 12/04/1990Khiêm

5 33181025298 VB21.2KN01 Diên Thị Thúy 21/03/1995Liên

6 33181025033 VB21.2KN01 Phan Thị Mỹ 10/06/1988Linh

7 33181025156 VB21.2KN01 Trần Nguyễn Phi 20/11/1994Loan

8 35181025314 LT23.2FN001 Nguyễn Thị 26/12/1994Lựu

9 35181025391 LT23.2FN001 Nguyễn Đặng Khánh 09/08/1997Ly

10 35181025139 LT23.2KN002 Nguyễn Thị Huỳnh 24/10/1991Mai

11 33181025055 VB21.2KN01 Phạm Thị 11/12/1990Mảnh

12 35181021003 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Kim 20/03/1995Ngọc

13 33181025037 VB21.2KN01 Đoàn Xuân 04/04/1995Nguyên

14 35181025547 LT23.2FN001 Ngô Thị 08/03/1993Nhung

15 33181025011 VB21.2KN01 Ngô Ngọc 24/02/1983Như

16 35181025134 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Thu 02/02/1990Thảo

17 35191020283 LT24.1KN02 Đinh Thị 15/11/1996Thuyền

18 33181025250 VB21.2KN01 Trần Lê Minh 15/10/1995Thư

19 33151025217 VB19BKN001 Đỗ Hoàng Ánh 12/08/1991Tiên

20 33181025326 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Huế 22/01/1995Tiên

21 33181025074 VB21.2KN01 Vũ Phạm Thùy 20/06/1993Trang

22 33181025220 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Ánh 24/12/1992Tuyết

23 33181025306 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Bạch 01/10/1989Tuyết

24 35191020211 LT24.1KN01 Lê Thị Phương 17/09/1987Uyên

25 35191020427 LT24.1KN01 Trần Anh 20/03/1986Vũ

26 35181025356 LT23.2FN001 Phạm Ngọc Thảo 30/01/1997Vy
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1FIN505006201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Định giá doanh nghiệp - Lớp học phần: 20C1FIN50500620120C1FIN505006201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.2 - Hệ: Văn bằng 2

1 35181025554 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Vân 07/11/1993Anh

2 33181025036 VB21.2FN01 Trần Thị 17/12/1993Huyền

3 33181025380 VB21.2FN01 Châu Vĩnh 06/10/1996Phát

4 33181025103 VB21.2FN01 Hồ Hiệp Thủy 07/01/1996Tiên

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1FIN505007201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Tài chính hành vi - Lớp học phần: 20C1FIN50500720120C1FIN505007201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.2 - Hệ: Văn bằng 2

1 35181025554 LT23.2FN001 Nguyễn Thị Vân 07/11/1993Anh

2 33181025087 VB21.2FN01 Phạm Minh Tuấn 19/08/1994Anh

3 33191020157 VB22.1FN01 Nguyễn Thanh 26/06/1992Duy

4 33181025344 VB21.2FN01 Phạm Bá 27/10/1986Dương

5 33191020158 VB22.1FN01 Nguyễn Thanh 07/01/1993Hậu

6 33181025036 VB21.2FN01 Trần Thị 17/12/1993Huyền

7 35181020996 LT23.1FN002 Trần Thị Tuyết 27/01/1996Linh

8 33191020387 VB22.1FN00 Đỗ Thị Thanh 26/05/1996Nhã

9 33181025380 VB21.2FN01 Châu Vĩnh 06/10/1996Phát

10 35181020442 LT23.1FN001 Lưu Thị Hồng 04/12/1994Phượng

11 33191020032 VB22.1FN01 Bùi Thị 02/02/1990Sen

12 33181025396 VB21.2FN01 Bùi Thị Anh 26/05/1993Thư

13 33181025103 VB21.2FN01 Hồ Hiệp Thủy 07/01/1996Tiên

14 35181020842 LT23.1FN001 Nguyễn Thị Tường 25/09/1996Vy

15 33181025342 VB21.2FN01 Phan Các Mộng Tườn 20/01/1987Vy

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1FIN505009201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp - Lớp học phần: 20C1FIN50500920120C1FIN50

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.2 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181025087 VB21.2FN01 Phạm Minh Tuấn 19/08/1994Anh

2 33181025237 VB21.2FN01 Lê Hoàng 15/01/1996Chương

3 33181025344 VB21.2FN01 Phạm Bá 27/10/1986Dương

4 33181025356 VB21.2FN01 Vũ Thị Hoài 24/05/1995Phương

5 33181025396 VB21.2FN01 Bùi Thị Anh 26/05/1993Thư

6 35181025574 LT23.2FN001 Hồ Quốc 02/03/1993Tuấn

7 33181025342 VB21.2FN01 Phan Các Mộng Tườn 20/01/1987Vy

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1FIN505019201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản lý danh mục đầu tư - Lớp học phần: 20C1FIN50501920120C1FIN505019201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.2 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181025087 VB21.2FN01 Phạm Minh Tuấn 19/08/1994Anh

2 33181025237 VB21.2FN01 Lê Hoàng 15/01/1996Chương

3 33181025344 VB21.2FN01 Phạm Bá 27/10/1986Dương

4 33181025356 VB21.2FN01 Vũ Thị Hoài 24/05/1995Phương

5 33181025396 VB21.2FN01 Bùi Thị Anh 26/05/1993Thư

6 35181025574 LT23.2FN001 Hồ Quốc 02/03/1993Tuấn

7 33181025342 VB21.2FN01 Phan Các Mộng Tườn 20/01/1987Vy

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1FIN505020201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Đầu tư bất động sản - Lớp học phần: 20C1FIN50502020120C1FIN505020201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.2 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181025087 VB21.2FN01 Phạm Minh Tuấn 19/08/1994Anh

2 33181025237 VB21.2FN01 Lê Hoàng 15/01/1996Chương

3 33181025344 VB21.2FN01 Phạm Bá 27/10/1986Dương

4 33181025356 VB21.2FN01 Vũ Thị Hoài 24/05/1995Phương

5 33181025396 VB21.2FN01 Bùi Thị Anh 26/05/1993Thư

6 33181025103 VB21.2FN01 Hồ Hiệp Thủy 07/01/1996Tiên

7 35181025574 LT23.2FN001 Hồ Quốc 02/03/1993Tuấn

8 33181025342 VB21.2FN01 Phan Các Mộng Tườn 20/01/1987Vy

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1INF509008201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Hệ thống thông tin quản lý - Lớp học phần: 20C1INF50900820120C1INF509008201

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại Thương

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.2 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171025391 VB21.2FT01 Nguyễn Huỳnh Trườn 16/02/1994Duân

2 35181021329 LT23.1FT005 Trần Hiển Nhật 16/09/1995Hoàng

3 35181025333 LT23.2FT001 Nguyễn Hồ Minh 02/02/1994Huệ

4 35191020134 LT24.1FT01 Hồ Thanh 02/11/1997Hương

5 35191020325 LT24.1FT01 Hoàng Thị Ngọc 20/08/1989Minh

6 35181025097 LT23.2FT001 Đỗ Kiều 17/06/1996Nguyệt

7 35191020509 LT24.1FT01 Nguyễn Đoàn 27/02/1997Tuyền

8 35191020508 LT24.1FT01 Trần Thị Ngọc 30/10/1996Tuyết

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1LAW511012201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Luật thương mại quốc tế 2 - Lớp học phần: 20C1LAW51101220120C1LAW511012201

Ngành/Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181020470 VB21.1LA02 Lê Trương 21/04/1989Cường

2 33181020240 VB21.1LA01 Trương Thị Ngọc 14/01/1990Diễm

3 33181020498 VB21.1LA01 Bùi Ngọc 06/06/1989Dũng

4 33181025131 VB21.2LA02 Nguyễn Thị 10/01/1989Đào

5 33181020300 VB21.1LA02 Trần Thị Hương 19/09/1994Giang

6 33181020213 VB21.1LA01 Phạm Thị Ngọc 09/10/1989Giao

7 33181020186 VB21.1LA02 Nguyễn Đăng 25/12/1992Khoa

8 33181020106 VB21.1LA02 Phan Anh Tuấn 16/02/1993Kiệt

9 33181020409 VB21.1LA01 Trần Thị Phương 25/10/1988Loan

10 33181020165 VB21.1LA01 Nguyễn Đức Bảo 01/02/1975Lộc

11 33181020235 VB21.1LA02 Trần Bảo 10/09/1992Ngọc

12 33181020184 VB21.1LA02 Hoàng Thị Hồng 06/10/1995Nhung

13 33181021019 VB21.1LA01 Nguyễn Ngọc 07/12/1987Oanh

14 33181020130 VB21.1LA01 Trần Minh 16/04/1990Phi

15 33181020215 VB21.1LA02 Diệp Ngọc 05/06/1990Quỳnh

16 33181020284 VB21.1LA02 Nguyễn Đình 11/11/1992Tài

17 33181025281 VB21.2LA01 Trần Đình 11/12/1990Thảo

18 33181020427 VB21.1LA01 Ngô Thị Minh 02/02/1985Trang

19 33181020297 VB21.1LA02 Huỳnh Thoại 27/05/1995Trân

20 33181020207 VB21.1LA01 Lương Quốc 12/02/1991Trọng

21 33181025357 VB21.2LA01 Triệu Anh 13/01/1988Tuấn

22 33181020205 VB21.1LA01 Mai Thị 05/11/1986Yến
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1LAW511025201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Kỹ năng hành nghề luật sư - Lớp học phần: 20C1LAW51102520120C1LAW511025201

Ngành/Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33191020311 VB22.1LA02 Trần Thị Vân 23/10/1983Anh

2 33181020470 VB21.1LA02 Lê Trương 21/04/1989Cường

3 33181020355 VB21.1LA01 Lê Trần Thanh 21/06/1983Danh

4 33181020354 VB21.1LA01 Nguyễn Trường 24/10/1988Duy

5 33181020193 VB21.1LA01 Phan Thị Hải 25/10/1994Dương

6 33181020213 VB21.1LA01 Phạm Thị Ngọc 09/10/1989Giao

7 33181020055 VB21.1LA01 Phan Việt 16/06/1989Huy

8 33181020411 VB21.1LA01 Bùi Thanh 01/01/1986Hương

9 33181020486 VB21.1LA01 Nguyễn Thị Thu 14/11/1988Hương

10 33181020386 VB21.1LA01 Nguyễn Mạnh 30/12/1991Khoa

11 33181020387 VB21.1LA01 Nguyễn Mạnh 30/12/1991Khôi

12 33181020485 VB21.1LA01 Nguyễn Kim 18/12/1968Lâm

13 33181020197 VB21.1LA02 Đào Thị 08/03/1988Lương

14 33181020179 VB21.1LA01 Đinh Thụy Ngọc 03/05/1988Mai

15 33181020433 VB21.1LA01 Lê Phương Bảo 15/10/1989Ngọc

16 33181020178 VB21.1LA01 Phan Thế 02/05/1986Ngọc

17 33181020371 VB21.1LA01 Lê Uyên 23/10/1986Nhã

18 33191020405 VB22.1LA01 Hồng Võ Tuyết 08/09/1995Nhi

19 33181020177 VB21.1LA01 Bùi Nhật 10/09/1991Tân

20 33181020139 VB21.1LA01 Hà Thanh 13/05/1979Thủy

21 33181020121 VB21.1LA01 Trịnh Thị Bích 19/09/1984Trâm

22 33181020150 VB21.1LA02 Phan Văn 12/09/1986Tuấn
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1LAW511027201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Luật trọng tài thương mại - Lớp học phần: 20C1LAW51102720120C1LAW511027201

Ngành/Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33191020311 VB22.1LA02 Trần Thị Vân 23/10/1983Anh

2 33181020109 VB21.1LA02 Nguyễn Thành 13/02/1972Danh

3 33181020240 VB21.1LA01 Trương Thị Ngọc 14/01/1990Diễm

4 33181020242 VB21.1LA01 Bùi Thị Mỹ 23/03/1995Duyên

5 33181025131 VB21.2LA02 Nguyễn Thị 10/01/1989Đào

6 33181020165 VB21.1LA01 Nguyễn Đức Bảo 01/02/1975Lộc

7 33191020072 VB22.1LA02 Dương Quỳnh 15/09/1995Mai

8 33181020179 VB21.1LA01 Đinh Thụy Ngọc 03/05/1988Mai

9 33181020473 VB21.1LA01 Nguyễn Trọng 01/12/1994Nghĩa

10 33191020405 VB22.1LA01 Hồng Võ Tuyết 08/09/1995Nhi

11 33181020184 VB21.1LA02 Hoàng Thị Hồng 06/10/1995Nhung

12 33181021019 VB21.1LA01 Nguyễn Ngọc 07/12/1987Oanh

13 33181020130 VB21.1LA01 Trần Minh 16/04/1990Phi

14 33181020284 VB21.1LA02 Nguyễn Đình 11/11/1992Tài

15 33181025281 VB21.2LA01 Trần Đình 11/12/1990Thảo

16 33181020095 VB21.1LA02 Lý Thanh 02/05/1990Việt

17 33181020205 VB21.1LA01 Mai Thị 05/11/1986Yến

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1LAW511037201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Luật doanh nghiệp - Lớp học phần: 20C1LAW51103720120C1LAW511037201

Ngành/Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181020170 VB21.1FN01 Huỳnh Vân 09/03/1995Anh

2 33181025004 VB21.2KN01 Lê Hải Vân 21/09/1991Anh

3 33181025317 VB21.2KN01 Lê Thị Kiều 04/02/1995Ái

4 35171021312 LT22KN005 Nguyễn Thị Kim 02/05/1995Cúc

5 33191020297 VB22.1KN01 Nguyễn Thị Mỹ 13/12/1994Duyên

6 33191020019 VB22.1FN01 Bùi Thị Bích 25/04/1987Hải

7 33191020215 VB22.1KN01 Võ Thị Bích 24/08/1991Hiền

8 33171025356 VB20BAD01 Trần Việt 28/12/1991Hùng

9 33171020111 VB20AAD01 Lê Nhật 12/04/1985Khánh

10 33181020336 VB21.1FN01 Trần Võ Kim 02/12/1990Oanh

11 33181020120 VB21.1KN01 Huỳnh Thành 12/07/1992Tiến

12 35191025256 LT24.2FN02 Nguyễn Trung 09/11/1996Tín

13 35191025257 LT24.2FN01 Nguyễn Tuấn 21/10/1996Vũ

14 33181025003 VB21.2KN01 Võ Thanh 13/06/1990Xuân

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1LAW511037203

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Luật doanh nghiệp - Lớp học phần: 20C1LAW51103720320C1LAW511037203

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 35181020484 LT23.1KN002 Hồ Vũ Đình 16/12/1994Ân

2 33191020403 VB22.1FN01 Nguyễn Đào Thiên 23/05/1995Ân

3 33191020461 VB22.1FN00 Huỳnh Ngọc 01/12/1992Diệu

4 33191020109 VB22.1FN01 Nguyễn Thanh 13/05/1993Huyền

5 33191020133 VB22.1FN01 Hà Văn 09/08/1995Hưng

6 33191020379 VB22.1FN01 Huỳnh Văn 04/02/1995Hưng

7 35181020602 LT23.1KN004 Phan Phước 07/10/1994Kỳ

8 33191020092 VB22.1FN01 Nguyễn Thùy 28/07/1989Linh

9 33191020131 VB22.1KN01 Lê Thị Trà 15/04/1994Mi

10 33191020168 VB22.1FN01 Tạ Lê Hoàng 26/12/1995Minh

11 33181020178 VB21.1LA01 Phan Thế 02/05/1986Ngọc

12 33191020240 VB22.1FN01 Nguyễn Văn 18/12/1994Nhân

13 33191020339 VB22.1FN01 Nguyễn Tuyết 17/06/1996Nhi

14 33191020227 VB22.1FN01 Phạm Thị Yến 27/03/1996Nhi

15 33191020226 VB22.1FN01 Châu Nguyễn Bích 15/06/1996Như

16 35181020477 LT23.1KN002 Lê Thị Quỳnh 06/07/1996Như

17 33191020104 VB22.1FN01 Trần Xuân 30/01/1996Phước

18 33191020142 VB22.1FN01 Lê Minh 24/06/1994Thạnh

19 33191020414 VB22.1FN01 Lê Thị Thanh 31/12/1996Thu

20 33191020212 VB22.1FN01 Đào Minh 02/10/1994Trang

21 33181020219 VB21.1KN01 Lê Thanh 1984Trúc

22 33191020385 VB22.1FN01 Trần Thị Huỳnh 02/07/1991Xuân
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1LAW511037401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Luật doanh nghiệp - Lớp học phần: 20C1LAW51103740120C1LAW511037401

Ngành/Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.1 - Hệ: Liên thông

1 33181025383 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Thanh 10/10/1992Bình

2 33181025158 VB21.2KN01 Vũ Thị Tố 26/10/1985Chinh

3 33181025348 VB21.2KN01 Phạm Thị Thanh 03/11/1988Hà

4 35181020884 LT23.1KN004 Hồ Thị Mỹ 11/11/1996Hồng

5 35191025002 LT24.1KN02 Trịnh Thị 10/11/1988Kiều

6 35191025066 LT24.2FN02 Võ Thị Phương 06/11/1992Lam

7 33181025298 VB21.2KN01 Diên Thị Thúy 21/03/1995Liên

8 33181025126 VB21.2KN01 Nguyễn Trần Mỹ 23/09/1993Linh

9 35191020369 LT24.1KN02 Ngô Lê Trà 20/09/1996My

10 33181025141 VB21.2KN01 Nguyễn Dương Thị H 25/05/1992My

11 33191025252 VB22.2FN01 Nguyễn Hoàng 05/05/1995Nam

12 35191020159 LT24.1KN02 Trần Yến 20/04/1990Nhi

13 35191020503 LT24.1KN02 Lê Thị Tuyết 09/08/1993Nhung

14 33181025011 VB21.2KN01 Ngô Ngọc 24/02/1983Như

15 33181029003 VB21.2KN01 Nguyễn Quỳnh 27/10/1994Như

16 35191020436 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Như 05/05/1991Quỳnh

17 35191020520 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Kim 29/09/1985Soa

18 33181025326 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Huế 22/01/1995Tiên

19 33181025296 VB21.2KN01 Thái Thị Thùy 27/07/1995Trang

20 33181025074 VB21.2KN01 Vũ Phạm Thùy 20/06/1993Trang

21 33181025220 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Ánh 24/12/1992Tuyết

22 33181025306 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Bạch 01/10/1989Tuyết

23 33181025223 VB21.2KN01 Phùng Thị Tuyết 06/04/1995Xuân

24 33191020078 VB22.1LA01 Đào Thị Lệ 06/06/1995Yên
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1LAW511037402

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Luật doanh nghiệp - Lớp học phần: 20C1LAW51103740220C1LAW511037402

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.2 - Hệ: Liên thông

1 35191020139 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Kim 27/11/1991Chi

2 35191025079 LT24.2FN01 Lê Quỳnh Trúc 20/05/1998Lam

3 35191020393 LT24.1KN02 Cao Thị Hồng 15/02/1998Lý

4 35181020756 LT23.1KN003 Hà Ngọc Hoàng 02/04/1994Mỹ

5 35191025407 LT24.2FN01 Đỗ Thị 17/03/1991Ngọc

6 33191025139 VB22.2KN01 Lưu Thị 14/04/1997Quỳnh

7 35191020012 LT24.1KN02 Đỗ Thị 20/11/1997Thảo

8 35171021068 LT22KN006 Nguyễn Thị 17/10/1993Thắng

9 35171021003 LT22KN005 Nguyễn Thị Thu 20/05/1986Thủy

10 35191020483 LT24.1KN02 Khưu Ngọc 01/11/1995Tuyền

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1LAW511037403

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Luật doanh nghiệp - Lớp học phần: 20C1LAW51103740320C1LAW511037403

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.2 - Hệ: Liên thông

1 35181020606 LT23.1KN001 Lê Thị Kim 10/09/1996Anh

2 35181021369 LT23.1KN003 Võ Huỳnh Xuân 03/02/1995Anh

3 33181025377 VB21.2KN01 Đặng Nguyễn Hoàng 19/03/1996Kim

4 33191025432 VB22.2FN01 Nguyễn Hoàng 03/09/1993Lan

5 35181020651 LT23.1KN001 Nguyễn Thị Thúy 10/02/1993Mai

6 35191020038 LT24.1KN01 Lê Nguyễn Bảo 16/03/1995Ngọc

7 35191020136 LT24.1KN01 Nguyễn Trương Nhật 02/07/1996Phát

8 35191020006 LT24.1KN01 Lê Nguyễn Thiên 17/12/1996Phú

9 35191025085 LT24.2FN02 Phạm Thị Kiều 26/08/1998Trinh

10 35191020146 LT24.1KN01 Lê Thị Thanh 03/01/1992Tuyền

11 35191020294 LT24.1KN03 Dương Cẩm 13/01/1997Tú

12 35191020295 LT24.1KN01 Lâm Bích 09/02/1997Vân

13 33171020135 VB20AAD01 Ngô Thị Thu 11/03/1986Vân

14 35191020167 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Phương 17/09/1996Xuân

15 35191025468 LT24.2FN02 Lê Văn 01/10/1993Yên

16 35191020165 LT24.1KN01 Huỳnh Thị Hoàng 30/01/1997Yến

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502004202

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị nguồn nhân lực - Lớp học phần: 20C1MAN50200420220C1MAN502004202

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181025020 VB21.2AD01 Lê Phước 09/08/1996Thống

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502006202

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Hành vi tổ chức - Lớp học phần: 20C1MAN50200620220C1MAN502006202

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181025020 VB21.2AD01 Lê Phước 09/08/1996Thống

2 33181025407 VB21.2AD01 Phan Quang 05/08/1991Thuận

3 33191025031 VB22.2AD00 Lê Đình Thiên 19/12/1995Trang

4 33181025109 VB21.2AD01 Liêu Trần Thanh 12/12/1991Vân

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502007202

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị chất lượng - Lớp học phần: 20C1MAN50200720220C1MAN502007202

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171020111 VB20AAD01 Lê Nhật 12/04/1985Khánh

2 33171025385 VB20BNS00 Nguyễn Thị Thanh 20/06/1984Thúy

3 33181025025 VB21.2AD01 Phùng Quốc 29/05/1995Trung

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502012202

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Phân tích định lượng trong quản trị - Lớp học phần: 20C1MAN50201220220C1MAN50201220

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181025155 VB21.2AD01 Lê Lâm 02/07/1993Sung

2 33181025301 VB21.2AD01 Trần Công 18/11/1994Thành

3 33191025031 VB22.2AD00 Lê Đình Thiên 19/12/1995Trang

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502013201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Lớp học phần: 20C1MAN50201320120C1MAN502013201

Ngành/Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181020482 VB21.1KN01 Trương Thị 11/04/1971Bình

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________

33



DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502021201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Đạo đức kinh doanh - Lớp học phần: 20C1MAN50202120120C1MAN502021201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181025072 VB21.2AD01 Trần Thái 10/07/1993Bình

2 33191020160 VB22.1AD01 Đào Hoàng Trang 26/03/1991Duy

3 35181020156 LT23.1AD003 Đỗ Thị Bích 07/06/1995Hạnh

4 33181020493 VB21.1AD01 Phạm Nhật 09/11/1995Kỳ

5 33191020127 VB22.1AD01 Lê Huỳnh 22/10/1995Phú

6 33161025055 VB19BAD01 Đinh Bá 30/06/1990Phúc

7 33191020391 VB22.1AD01 Nguyễn Thế 11/10/1995Phục

8 33181020317 VB21.1AD01 Trịnh Đình 18/06/1990Phương

9 33181025287 VB21.2AD01 Trần Vĩ 17/06/1992Phượng

10 33181020346 VB21.1AD01 Hồ Thị Ngọc 17/05/1995Quỳnh

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________

34



DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502021401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Đạo đức kinh doanh - Lớp học phần: 20C1MAN50202140120C1MAN502021401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.1 - Hệ: Liên thông

1 35181020205 LT23.1AD002 Đặng Công Xuân 16/12/1990An

2 35191020020 LT24.1AD01 Huỳnh Thị Thanh 01/01/1991Cẩm

3 35191020082 LT24.1AD01 Phan Thị Hồng 27/10/1996Hà

4 35191020180 LT24.1AD01 Trần Mỹ 14/06/1997Linh

5 35191020437 LT24.1AD01 Trần Thị Yến 13/03/1996Nhi

6 35191020007 LT24.1AD01 Võ Thị 17/07/1994Nhi

7 35191020029 LT24.1AD01 Đàng Lưu Thị Mỹ 30/06/1990Thiện

8 35191020529 LT24.1AD01 Vũ Thị 17/09/1996Trang

9 35191020070 LT24.1AD01 Lê Trần Tuyết 22/08/1987Trinh

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502023201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - Lớp học phần: 20C1MAN50202320120C1MAN5

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181020317 VB21.1AD01 Trịnh Đình 18/06/1990Phương

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502025201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị chất lượng dịch vụ - Lớp học phần: 20C1MAN50202520120C1MAN502025201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33171020435 VB20AAD01 Trịnh Văn 02/12/1993Cương

2 33161025047 VB19BAD01 Trần Việt 19/04/1990Cường

3 33181020035 VB21.1AD01 Trịnh Hoàng 22/12/1987Gia

4 33181020071 VB21.1AD01 Trần Thị Ngọc 28/01/1994Hà

5 33181025358 VB21.2AD01 Nguyễn Ngọc Quỳnh 28/01/1995Nghi

6 33191020164 VB22.1AD01 Lê Thành 1992Nhân

7 33181025409 VB21.2AD01 Trần Thảo 07/09/1995Nhi

8 33181020059 VB21.1AD01 Nguyễn Trường 24/11/1993Phú

9 33181020018 VB21.1AD01 Huỳnh Tấn Anh 13/03/1993Quân

10 33181025275 VB21.2AD01 Lê Hồng 06/03/1992Sơn

11 33181020477 VB21.1AD01 Trương Đăng 08/01/1986Thảo

12 33181020052 VB21.1AD01 Nguyễn Hữu 07/11/1995Tuấn

13 33181025373 VB21.2AD01 Nguyễn Thị Tố 10/06/1995Uyên

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502025401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị chất lượng dịch vụ - Lớp học phần: 20C1MAN50202540120C1MAN502025401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.1 - Hệ: Liên thông

1 35191020023 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Nguyên 30/05/1994Lam

2 35191020399 LT24.1AD01 Trịnh Hà Thị Diễm 10/02/1993My

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502031201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị dự án - Lớp học phần: 20C1MAN50203120120C1MAN502031201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181020035 VB21.1AD01 Trịnh Hoàng 22/12/1987Gia

2 33181020071 VB21.1AD01 Trần Thị Ngọc 28/01/1994Hà

3 33181025358 VB21.2AD01 Nguyễn Ngọc Quỳnh 28/01/1995Nghi

4 33181025409 VB21.2AD01 Trần Thảo 07/09/1995Nhi

5 33181020059 VB21.1AD01 Nguyễn Trường 24/11/1993Phú

6 33181020018 VB21.1AD01 Huỳnh Tấn Anh 13/03/1993Quân

7 33181025275 VB21.2AD01 Lê Hồng 06/03/1992Sơn

8 33181020477 VB21.1AD01 Trương Đăng 08/01/1986Thảo

9 33181020052 VB21.1AD01 Nguyễn Hữu 07/11/1995Tuấn

10 33181025373 VB21.2AD01 Nguyễn Thị Tố 10/06/1995Uyên

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502031401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị dự án - Lớp học phần: 20C1MAN50203140120C1MAN502031401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.1 - Hệ: Liên thông

1 35191020403 LT24.1AD01 Quảng Phụng 05/12/1992Anh

2 33171025110 VB20BAD01 Phạm Văn 01/05/1994Khoa

3 33161025301 VB19BAD01 Phan Trung 18/08/1992Nhân

4 35191020438 LT24.1AD01 Thái Gia 02/11/1996Thiện

5 33171020135 VB20AAD01 Ngô Thị Thu 11/03/1986Vân

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502033401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR) - Lớp học phần: 20C1MAN50203340120C1MAN5020

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.1 - Hệ: Liên thông

1 35191020023 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Nguyên 30/05/1994Lam

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502034201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) - Lớp học phần: 20C1MAN50203420120C1MAN502034201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 35191020399 LT24.1AD01 Trịnh Hà Thị Diễm 10/02/1993My

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502034401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) - Lớp học phần: 20C1MAN50203440120C1MAN502034401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.1 - Hệ: Liên thông

1 35191020403 LT24.1AD01 Quảng Phụng 05/12/1992Anh

2 35191020438 LT24.1AD01 Thái Gia 02/11/1996Thiện

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502039201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Tuyển dụng và đào tạo - Lớp học phần: 20C1MAN50203920120C1MAN502039201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 35181025614 LT23.2AD001 Võ Thị Mỹ 11/04/1992Hạnh

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502041201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị thù lao lao động - Lớp học phần: 20C1MAN50204120120C1MAN502041201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 35181025614 LT23.2AD001 Võ Thị Mỹ 11/04/1992Hạnh

2 35181025013 LT23.2AD001 Hồ Thị 03/10/1997Tú

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502041401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị thù lao lao động - Lớp học phần: 20C1MAN50204140120C1MAN502041401

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.1 - Hệ: Liên thông

1 35191020431 LT24.1AD01 Dương Mỹ 11/03/1996Duyên

2 35191020274 LT24.1AD01 Phạm Thị Quỳnh 03/02/1996My

3 35191020202 LT24.1AD01 Dương Lưu Thùy 03/06/1993Trang

4 35191020375 LT24.1AD01 Nguyễn Thị Hà 30/07/1994Xuyên

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAN502042201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Quản trị mối quan hệ lao động - Lớp học phần: 20C1MAN50204220120C1MAN502042201

Ngành/Chuyên ngành: Quản trị

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 35181025614 LT23.2AD001 Võ Thị Mỹ 11/04/1992Hạnh

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAR503001401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Marketing căn bản - Lớp học phần: 20C1MAR50300140120C1MAR503001401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.2 - Hệ: Liên thông

1 35191025434 LT24.2FN02 Trần Thị 25/08/1994Hằng

2 35191025401 LT24.2FN02 Trương Trung 04/04/1992Hiếu

3 35191025374 LT24.2FN02 Trần Quốc 12/09/1991Khánh

4 35191025244 LT24.2FN01 Lê Thị Giang 20/11/1994Kiều

5 35191025067 LT24.2FN02 Đặng Bích 08/03/1991Ngọc

6 35191025013 LT24.2FN02 Phan Thị Yến 30/09/1991Nhi

7 35191025148 LT24.2FN02 Nguyễn Trung 23/11/1997Phát

8 35191025328 LT24.2FN02 Phạm Thị Hồng 11/07/1994Quyên

9 35191025418 LT24.2FN01 Nguyễn Thị Ngọc 07/03/1990Quỳnh

10 35191025303 LT24.2FN02 Trần Minh 10/03/1997Tâm

11 35191025340 LT24.2FN02 Nguyễn Hữu 10/06/1991Toàn

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________

48



DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAR503017401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Nghiên cứu marketing - Lớp học phần: 20C1MAR50301740120C1MAR503017401

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại Thương

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.1 - Hệ: Liên thông

1 35191020062 LT24.1FT01 Dương Nguyễn Thị T 11/07/1996Anh

2 35191020414 LT24.1FT01 Vi Thị 23/04/1987Bích

3 35191020287 LT24.1FT01 Lê Ngọc 30/10/1991Dung

4 35191020137 LT24.1FT01 Nguyễn Ngọc 05/04/1997Huyền

5 35191020171 LT24.1FT01 Phạm Trần Như 27/01/1993Khuyên

6 35181025568 LT23.2FT001 Nguyễn Bá 21/11/1996Lâm

7 35191020366 LT24.1FT01 Hoàng Đức 01/07/1980Ngọc

8 35191020532 LT24.1FT01 Nguyễn Thị Thanh 02/10/1993Tâm

9 35191020156 LT24.1FT01 Đoàn Ngọc Xuân 08/04/1997Thảo

10 35181020314 LT23.1FT001 Phạm Hữu 17/02/1996Thánh

11 35181020365 LT23.1FT001 Huỳnh Ngọc 04/09/1996Trí

12 35191020178 LT24.1FT01 Bạch Xuân 24/11/1997Vui

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1MAT508010201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Phân tích dữ liệu - Lớp học phần: 20C1MAT50801020120C1MAT508010201

Ngành/Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181020224 VB21.1KN01 Ninh Phương 06/02/1993Thúy

2 33181020120 VB21.1KN01 Huỳnh Thành 12/07/1992Tiến

3 33181020495 VB21.1KN01 Lâm Tố 31/12/1983Trinh

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1PUF504029201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Nguyên lý tài chính - ngân hàng - Lớp học phần: 20C1PUF50402920120C1PUF504029201

Ngành/Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 21.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33181020090 VB21.1KN01 Hà Ngọc 17/10/1995Chi

2 33181025063 VB21.2KN01 Trần Gia 29/03/1993Linh

3 33181020096 VB21.1KN01 Đinh Huỳnh Hoàng 16/08/1995Nhi

4 33171025197 VB20BFN01 Huỳnh Thị 28/11/1986Ni

5 33171020067 VB20AFT01 Ngô Mai Thùy 11/08/1991Quyên

6 33181020196 VB21.1KN01 Hà Ngọc Phương 21/06/1992Thảo

7 33181020250 VB21.1KN01 Lê Thị Phương 19/08/1993Thảo

8 33181020227 VB21.1KN01 Nguyễn Thị 12/11/1989Thoa

9 33181020202 VB21.1KN01 Nguyễn Thị Huyền 19/05/1990Trang

10 33181020141 VB21.1KN01 Lê Thị Phương 09/09/1993Trúc

11 33171025190 VB20BFT01 Hà Lê Hoàng 24/11/1994Tuấn

12 33181020214 VB21.1KN01 Nguyễn Lê Hồng 04/03/1992Vân

13 33191020008 VB22.1KN01 Trương Thị 15/11/1995Vẹn

14 33181020180 VB21.1KN01 Thiều Quang 03/09/1990Vinh

15 33171020117 VB20AFN01 Phan Quốc 09/05/1993Vũ

16 33181029005 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Mỹ 04/01/1986Xuân

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1TAX504016201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Hoạch định Thuế - Lớp học phần: 20C1TAX50401620120C1TAX504016201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 33191020032 VB22.1FN01 Bùi Thị 02/02/1990Sen

2 33191020150 VB22.1FN01 Nguyễn Minh 03/03/1995Thành

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1TAX504016401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Hoạch định Thuế - Lớp học phần: 20C1TAX50401640120C1TAX504016401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.2 - Hệ: Liên thông

1 35191025325 LT24.2FN01 Nguyễn Ngọc 14/03/1998Hà

2 35191025162 LT24.2FN01 Hà Phạm Thanh 13/03/1993Hoàng

3 35191025278 LT24.2FN01 Lê Nguyễn Khánh 25/02/1996Ly

4 35191025324 LT24.2FN01 Nguyễn Lê Nhật 12/02/1996Minh

5 33191020471 VB22.1FN01 Lê Thành 11/03/1991Nhân

6 35191025279 LT24.2FN01 Đinh Vũ Linh 06/09/1996Thi

7 33171025195 VB21.2FN01 Trần Lê Ngọc 27/07/1994Yến

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1TAX504022201

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Thuế Quốc tế - Lớp học phần: 20C1TAX50402220120C1TAX504022201

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 22.1 - Hệ: Văn bằng 2

1 35191025079 LT24.2FN01 Lê Quỳnh Trúc 20/05/1998Lam

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm
HP

Điểm
QT

......%

Điểm thi
kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ kýSố
tờ

Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:      - Giờ thi:      - Giảng đường: - Mã ca thi: THI20C1TAX504022401

Thời gian học: Bắt đầu: Kết thúc:

Học phần: Thuế Quốc tế - Lớp học phần: 20C1TAX50402240120C1TAX504022401

Ngành/Chuyên ngành: Tài chính

Học kỳ: HKC         - Năm học: 2020 - Khóa: Khóa 24.2 - Hệ: Liên thông

1 33191020122 VB22.1FN01 Hà Thị Thu 09/01/1996Hà

2 33191020121 VB22.1FN01 Hoàng Thị Khánh 21/10/1996Linh

3 33191020328 VB22.1FN01 Nguyễn Thị Ngọc 11/11/1996Trinh

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________
Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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